
Quy trình kiểm toán P.5 

5. Kiểm toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh 

5.1. Kiểm toán doanh thu 

5.1.1 Mục đích kiểm toán 

  Kiểm toán doanh thu để đưa ra sự xác nhận về doanh thu trong năm tài 

chính, có được đơn vị trình bày một cách kịp thời, đầy đủ, hợp lý và trung thực 

trên BCTC hay không? Xác định rằng tất cả các nguồn thu được áp dụng theo 

đúng các nguyên tắc kế toán, được phân loại phù hợp trong BCTC; Kiểm toán để 

đưa ra sự xác nhận các khoản thu nhập bất thường có được phản ánh đầy đủ, trung 

thực không và có được phân loại chính xác không?  

5.1.2 Nội dung kiểm toán 

Xác nhận tính kịp thời, đầy đủ, chính xác của các khoản thu 

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự bao  gồm: thu lãi cho vay; Thu 

từ nghiệp vụ bảo lãnh; Thu từ nghiệp vụ cho thuê tài chính; Thu khác về hoạt động 

tín dụng (đối với các ngân hàng); 

Các khoản thu về phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm; hoa hồng nhượng 

tái bảo hiểm; thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; thu phí dịch vụ đại lý 

(giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, thu đòi người thứ ba bồi hoàn, xử lý 

hàng bồi thường 100%); (đối với các doanh nghiệp Bảo hiểm). Kiểm tra xác định 

và hạch toán doanh thu đối với các doanh nghiệp bảo hiểm cần lưu ý: 



-  Các khoản phải điều chỉnh tăng doanh thu bao gồm: 

+ Các khoản nợ phí bảo hiểm Công ty đã phải chịu trách nhiệm bảo hiểm nhưng 

chưa thu được nợ, chưa xuất hoá đơn thu phí bảo hiểm; 

+ Phí bảo hiểm đã thu, đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm chưa hạch toán doanh 

thu;   

+ Khách hàng đã nhận nợ phí bảo hiểm và đã phát sinh trách nhiệm bảo hiểm 

chưa hạch toán doanh thu;  

- Các khoản phải điều chỉnh giảm doanh thu bao gồm:  

+ Hạch toán doanh thu nhưng chưa phát sinh trách nhiệm bảo hiểm; 

+ Hạch toán 2 lần một khoản phí bảo hiểm;  

+ Thu phí bảo hiểm của nhiều năm phải phân bổ doanh thu nhiều năm tương 

ứng; 

 + Giảm phí bảo hiểm hoặc hủy hợp đồng nhưng chưa điều chỉnh giảm doanh 

thu và chưa giảm các chi phí liên quan như hoa hồng, tiền lương phải xác định giảm 

các khoản trên.  

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ gồm: Thu về dịch vụ thanh toán; Thu về dịch 

vụ ngân quĩ …. 



Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: Thu từ tham gia thị trường tiền 

tệ; Thu từ kinh doanh ngoại hối; Thu từ các dịch vụ khác từ ngoại hối … 

Thu nhập từ mua bán chứng khoán kinh doanh 

Thu nhập từ mua bán chứng khoán đầu tư 

Thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần 

Các khoản thu nhập khác: Thu nhập khác là những khoản thu nhập mà đơn vị 

không dự tính được, hoặc có dự tính nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc những 

khoản thu không mang tính chất thường xuyên như: 

- Thu nhập về nhượng bán, thanh lý TSCĐ 

- Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng.  

- Thu từ các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá nợ. 

- Thu từ các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 

- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót năm nay 

phát hiện ra. 

- Thu hoàn nhập dự phòng đã trích từ chi phí theo qui định. 

- Các khoản giảm doanh thu của đơn vị theo qui định của mỗi loại hình được 

kiểm toán.   

5.1.3 Phương pháp kiểm toán 

  Trên cơ sở các văn bản pháp lý qui định về doanh thu, thu nhập của mỗi 

loại hình doanh nghiệp (căn cứ thu, mức thu, tỷ lệ thu, thời điểm phát hành hoá 



đơn, thời điểm hạch toán ghi nhận doanh thu...), KTV  xác định việc tuân thủ các 

qui định và kiểm tra, xác nhận số liệu:      

   - KTV phân chia tài khoản thu nhập theo từng nghiệp vụ để kiểm tra chi 

tiết từng nghiệp vụ. Kiểm tra sự có thực của các nghiệp vụ, và đảm bảo các khoản 

thu phải hợp pháp (hợp lý, hợp lệ và thực tế); Kiểm tra việc ghi chép hạch toán kịp 

thời, đầy đủ các nghiệp vụ bằng cách đối chiếu chứng từ gốc với sổ phụ và ngược 

lại.  Kiểm tra tính chính xác của số liệu bằng cách tính toán lại.  

  - KTV cần xem xét kỹ các tài khoản thu trong sổ kế toán và ghi nhận các sự 

khác biệt lớn giữa các tháng trong năm. Sau đó tìm hiểu nguyên nhân các chênh 

lệch lớn và các bút toán điều chỉnh. Tương tự như vậy, so sánh với năm trước và 

tìm hiểu kỹ xem mức độ khác biệt do khối lượng kinh doanh hay các lý do khác. 

  - Kiểm tra tính chất đúng đắn của việc hạch toán vào các tài khoản theo qui 

định. Một vấn đề rất quan trọng là KTV phải tìm kiếm các khoản thu nhập mà 

không được ghi chép vào sổ kế toán hoặc phản ánh sai tài khoản thu nhập. Thông 

thường KTV sử dụng các phương pháp sau:  

  + Xem xét các nghiệp vụ ghi giảm chi phí trong kỳ. 

  + Xem xét các nghiệp vụ thu tiền bất thường, hoặc có nội dung không rõ 

ràng. 

  + Xem xét các khoản phải trả trong kỳ: nhân viên đơn vị có thể ghi chép 

các khoản thu nhập bất thường sang các khoản phải trả, các tài khoản trung gian, 

từ đó sẽ tìm cách biển thủ, hoặc phục vụ cho một ý đồ nào khác. 

  + Xem xét các khoản thu năm nay còn hạch toán treo gác vào tài khoản 

khác hoặc phản ánh vào thu nhập năm sau. 



  - Kiểm toán về doanh thu thường sử dụng phương pháp chọn mẫu. Vì vậy, 

khi kiểm toán doanh thu ngoài việc chọn mẫu các khoản doanh thu lớn đủ để đại 

diện cho tổng thể, KTV cần xem xét bản chất của sự việc. 

  Ngoài ra, KTV cần thu thập các biên bản quyết toán thuế của cơ quan thuế 

trong niên độ kế toán (được kiểm toán) làm tài liệu tham khảo, đối chiếu số liệu 

với BCTC ...  

5.2 Kiểm toán chi phí 

5.2.1 Mục đích kiểm toán 

Kiểm toán chi phí để đưa ra sự xác nhận về các khoản chi phí trong năm tài 

chính của đơn vị có được trình bày một cách đầy đủ, hợp lý và trung thực trên 

BCTC hay không? Xác định rằng tất cả các khoản chi phí đã được áp dụng theo 

các nguyên tắc kế toán, được phân loại phù hợp trong BCTC; Các khoản chi phí 

bất thường có được phản ánh đầy đủ, trung thực không và có được phân loại chính 

xác không?  

5.2.2 Nội dung kiểm toán 

Kiểm toán để xác định tính đúng đắn, trung thực, hợp lý, hợp lệ các chi phí 

chủ yếu của đơn vị: Chi phí lãi và các chi phí tương tự; chi phí hoạt động dịch vụ; 

chi phí từ kinh doanh ngoại hối; chi phí từ mua bán chứng khoán kinh doanh; chi 

phí từ mua bán chứng khoán đầu tư; chi phí hoạt động khác; chi phí hoạt động; chi 

phí dự phòng rủi ro tín dụng; chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

5.2.3 Phương pháp kiểm toán 

Cần kiểm tra chi tiết, đối chiếu tổng hợp. Xem xét các tài khoản trong mối 

quan hệ  qua lại và tính kỳ hạn, thời hạn. Đi sâu vào từng nội dung: 



- Kiểm tra việc chấp hành qui chế tài chính của đơn vị đã được Chính phủ 

ban hành và các hướng dẫn thực hiện. 

- Kiểm tra việc chi trả lãi tiền gửi, tiền vay, lãi của việc phát hành các giấy tờ 

có giá, gắn với việc kiểm tra nguồn vốn (đối với các ngân hàng). 

- Kiểm tra các khoản chi về bồi thường bảo hiểm gốc cần phải xem xét tính 

đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ bồi thường theo qui tắc của từng nghiệp vụ bảo hiểm, 

đặc biệt lưu ý các tài liệu sau: 

+ Ảnh chụp không ghi ngày tháng, không rõ các sự cố bị hỏng vỡ, các chứng cứ 

xác định xe cơ giới bị tai nạn (biển số, số máy, các vết nứt, vỡ …)  

+ Thiếu thông báo cho khách hàng đến nhận tiền 

+ Thiếu biên bản thu hồi phụ tùng thay thế 

+ Tính toán bồi thường không loại trừ các yếu tố phải loại trừ theo qui định 

+ Chi bồi thường thương mại vượt mức qui định của cấp trên 

+ Giá phụ tùng thay thế không hợp lý  

+ Tính lôgic của các tài liệu trong hồ sơ bồi thường  

+ Biên bản giám định của giám định viên độc lập trong một số trường hợp bắt 



buộc. 

- Rà soát lại các khoản chi về nghiệp vụ thanh toán và ngân quĩ. 

- Kiểm tra việc chi phí cho nhân viên:  

+ Việc trích lập và sử dụng quĩ tiền lương; Việc giao kế hoạch kinh doanh, 

quyết toán các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh gắn với chế độ tiền lương, tiền thưởng 

như thế nào? KTV cần tính toán, xác định lại quĩ lương theo đơn giá tiền lương 

được duyệt và mức khống chế tối đa. 

+ Các chi phí khác cho nhân viên trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

kinh phí công đoàn, trợ cấp thôi việc..có đúng theo qui định không. Xác định số 

phải nộp theo chế độ, đối chiếu với số liệu kế toán đã trích nộp để phát hiện đúng 

sai. 

+ Mức chi trang phục giao dịch có theo đúng tiêu chuẩn đã được qui định 

không. Lưu ý các trường hợp đã được hưởng tiêu chuẩn bảo hộ lao động. 

- Các khoản chi về tài sản:  

+ Mua sắm công cụ lao động, chi thuê tài sản..., phải có các thủ tục phê 

duyệt và đảm bảo theo tiêu chuẩn Bộ Tài chính qui định. 

+ KTV cần kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, thủ tục (dự toán, 

hợp đồng thi công, quyết toán, biên bản nghiệm thu bàn giao...) và phân cấp chi 

tiêu, quyết toán theo điều lệ tổ chức và hoạt động, qui chế tài chính...  

Kiểm tra giá trị quyết toán: so sánh khối lượng xây dựng, sửa chữa thực tế 

với dự toán, thiết kế; Đơn giá vật liệu, nhân công theo đơn giá XDCB tại địa 



phương; Các loại chi khác phải có hoá đơn, chứng từ với giá cả phù hợp với thị 

trường từng thời gian. 

+ Đối chiếu với các qui định để xác định lại xem, trong các khoản chi về tài 

sản có khoản nào không phù hợp, cần thiết phải loại ra khỏi chi phí không. 

- Các khoản chi khác có hợp lý và tiết kiệm không? Có phù hợp với các chế 

độ qui định không? Các khoản chi này phải đảm bảo đủ chứng từ hợp lệ, hợp 

pháp, được phê duyệt của lãnh đạo theo phân cấp và trên cơ sở định mức nhà nước 

qui định. Phát hiện những trường hợp đã hạch toán chi phí, nhưng thực tế chưa 

chi; những khoản chi không được phép hạch toán vào chi phí theo quy định hiện 

hành. 

- Các khoản dự phòng đối với các ngân hàng (dự phòng giảm giá chứng 

khoán; dự phòng giảm giá vàng, ngoại tệ; dự phòng rủi ro tín dụng). Xem xét việc 

phân loại, xác định có phù hợp so với chế độ qui định không? Tỷ lệ trích lập có 

đảm bảo so với qui chế tài chính không? Việc xử lý các khoản dự phòng như thế 

nào? Việc hoàn nhập khi kết thúc năm tài chính có thực hiện theo các qui định 

không.  

- Các khoản dự phòng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm (dự phòng phí 

chưa được hưởng, dự phòng bồi thường; dự phòng dao động lớn; dự phòng toán 

học). Xem xét nguyên tắc, cơ sở trích lập các khoản dự phòng có đúng chế độ qui 

định không và có các tài liệu, bằng chứng hợp lý chứng minh cho việc tính toán 

trích lập dự phòng là phù hợp hay không?. 

- Khi kiểm toán các khoản chi phí bất thường,  KTV phải kiểm tra các hồ sơ 

liên quan đến các khoản mục này như biên bản của hội đồng xử lý và phải được 

giám đốc và kế toán trưởng của đơn vị phê duyệt, các chứng từ, văn bản có liên 

quan .... 



5.3 Kiểm toán kết quả kinh doanh 

  Kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị bao gồm kết quả của hoạt động 

kinh doanh chính (hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ), kết quả hoạt động khác. 

5.3.1 Mục đích kiểm toán 

Kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị để đưa ra những đánh 

giá nhận xét về kết quả kinh doanh có được  phản ánh đầy đủ, trung thực trên 

BCTC không? Có được  phân loại và phản ánh chính xác không? Trên cơ sở đó có 

thể xác định lại các nghĩa vụ phải thực hiện với NSNN và việc trích lập các quĩ. 

5.3.2 Nội dung kiểm toán 

Việc kiểm toán kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở đã có kết quả kiểm 

toán của các bước kiểm toán trước: Doanh thu, chi phí chỉ còn việc thực hiện các 

phép tính toán và so sánh với BCTC của đơn vị. 

5.3.3 Phương pháp kiểm toán 

Phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá tính hiệu quả về hoạt động kinh 

doanh của đơn vị.  

  

6. Kiểm toán tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

6.1 Mục đích kiểm toán  

Xác định lại số thuế và các khoản thanh toán với NSNN của đơn vị, đã được 

trình bày trên BCTC có đúng, đầy đủ và kịp thời không?  

6.2 Nội dung kiểm toán 



  + Kiểm tra các thủ tục về kê khai và nộp các loại thuế theo đúng các qui 

định của pháp luật tại địa phương nơi đóng trụ sở chính và các chi nhánh, đơn vị 

phụ thuộc. 

  + Kiểm tra tính hợp pháp việc sử dụng các hoá đơn, chứng từ thuế giá trị 

gia tăng theo các qui định của Bộ Tài chính.  

  + Phân loại các đối tượng để áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia 

tăng cho phù hợp (phương pháp tính trực tiếp: hoạt động kinh doanh mua, bán 

ngoại tệ, vàng bạc, đá quí; phương pháp khấu trừ: các hoạt động dịch vụ đơn vị 

còn lại). Trên cơ sở đó xác định số thuế và các khoản nộp NSNN đã đầy đủ chưa. 

  + Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị. 

6.3 Phương pháp kiểm toán 

  Dùng phương pháp kiểm tra tính tuân thủ các luật thuế và các qui định khác 

về các khoản phải thanh toán với NSNN.  

  - Đối với các loại thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế đất, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu... áp dụng các 

phương pháp kiểm toán như đối với các Doanh nghiệp Nhà nước. 

- Các khoản phí, lệ phí phải nộp NSNN: Trên cơ sở chế độ thu phí, lệ phí gắn 

với hoạt động kinh doanh, dịch vụ mà đơn vị phải nộp hoặc được thu hộ NSNN.  

KTV xác định các khoản phí, lệ phí đơn vị phải nộp NSNN. 

- Các khoản phải thanh toán với NSNN: căn cứ vào các qui định, quyết định 

của cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho đơn vị, hồ sơ tài liệu và báo cáo 

quyết toán... để tính toán, xác định các khoản đơn vị phải nộp NSNN, hay được 

NSNN thanh toán đến cuối năm tài chính. 



- Thuế giá trị gia tăng, căn cứ vào Luật thuế GTGT, Nghị định của Chính 

phủ hướng dẫn thực hiện Luật thuế GTGT và Thông tư của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về thuế GTGT để kiểm toán, theo quy định hiện hành thì các đối tượng không 

chịu thuế giá trị gia tăng là hoạt động cho vay vốn, cho thuê tài chính, quĩ đầu tư 

và hoạt động chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật. 

  Các đối tượng chịu thuế thuế giá trị gia tăng gồm:  

  + Dịch vụ tín dụng đơn vị: Mở tài khoản; Chiết khấu thương phiếu và các 

giấy tờ có giá trị khác; Dịch vụ bảo lãnh có thu phí; Dịch vụ thanh toán; Nghiệp 

vụ uỷ thác và đại lý liên quan đến hoạt động đơn vị; Dịch vụ bảo quản, cho thuê 

tủ, két, cầm đồ; Các hoạt động dịch vụ khác. 

  + Kinh doanh mua, bán ngoại tệ; Kinh doanh mua, bán vàng bạc, đá quí. 

Khi kiểm toán tình hình thu nộp NSNN, cần chia ra hai thời điểm năm trước 

và năm kiểm toán: 

   Xác định số thuế và các khoản còn phải thanh toán với NSNN năm trước 

bằng cách đối chiếu số đầu kỳ trên BCTC, với biên bản quyết toán thuế năm trước 

của cơ quan thuế về từng loại thuế và các khoản phải nộp khác; Kiểm tra hồ sơ, 

biên bản đối chiếu, xác nhận về các khoản thanh toán khác với NSNN. 

   Xác định số thuế và các khoản còn phải nộp khác phát sinh trong kỳ, xác 

định số thuế và các khoản khác đã nộp trong năm, trên cơ sở đó để xác định số nộp 

thừa, thiếu đến cuối năm. 

  + Riêng đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT) cần xác định: 

w Theo phương pháp khấu trừ: 

  Số thuế GTGT           Thuế GTGT         Thuế GTGT đầu vào 



         phải nộp        =          đầu ra        -          được khấu trừ 

  Thuế GTGT đầu ra  =  Giá tính thuế   x  thuế suất 

  Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào được xác định 

trên các hoá đơn GTGT của số hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho hoạt động 

kinh doanh dịch vụ chịu thuế ( được tổng hợp, kê khai, khấu trừ ngay từng tháng); 

Đơn vị phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá, dịch vụ mua 

vào dùng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ không chịu thuế GTGT. Trường hợp 

đơn vị không hạch toán riêng được, thì phải phân bổ theo tỷ lệ trên tổng doanh 

thu. 

   Kiểm toán thuế GTGT đầu ra bằng cách: Phân loại hoá đơn, chứng từ hàng 

hoá, dịch vụ tiêu thụ đã ghi giá bán chưa tính thuế GTGT, thuế GTGT và tổng số 

tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp trên hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán, 

thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán. 

  w  Theo phương pháp trực tiếp: 

  Thuế GTGT phải nộp   =   Giá trị gia tăng  x  thuế suất. 

Giá trị gia tăng = Doanh số bán ra (ngoại tệ, vàng bạc...)  -  Doanh số mua 

vào tương ứng của số (ngoại tệ, vàng bạc...) bán ra. 

Doanh số mua vào tương ứng của số (ngoại tệ, vàng bạc...) bán ra được xác 

định = Số lượng bán ra x Tỷ giá mua thực tế bình quân trong kỳ ( tháng) 

Trường hợp chênh lệch giữa doanh số bán ra với doanh số mua vào tương 

ứng là số âm, thì được chuyển sang bù trừ vào tháng sau, nhưng chỉ được áp dụng 

đối với các tháng trong cùng một năm. 



Xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải thanh toán với NSNN đã nộp 

trong kỳ: 

  Việc kiểm toán số đã nộp trong kỳ, được xác định qua các chứng từ  nộp 

tiền vào NSNN, đã được cơ quan quản lý và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn xác 

nhận, hoặc các biên bản thanh toán, đối trừ. 

    Số còn phải nộp đến cuối kỳ: Căn cứ vào kết quả đã tính toán xác nhận của nội 

dung kiểm toán thuế và các khoàn phải nộp NSNN để xác định số thuế nộp đủ, thừa hoặc 

thiếu, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét về việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN, việc tổ 

chức hạch toán có đầy đủ, rõ ràng và nộp kịp thời hay không ? 

 


